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Các mảng chính cấu tạo nên vỏ Trái đất
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Chuyển động phân kỳ các mảng

Chuyển động hội tụ các mảng

Đứt gãy chuyển dạng
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Chuyển động phân kỳ các mảng
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Chuyển động phân kỳ các mảng
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Chuyển động hội tụ các mảng
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Chuyển động hội tụ các mảng

mảng lục địa Á-Âu và mảng Ấn Độ

→ Hymalaya

mảng Nam Mỹ và mảng Thái 

Bình Dương → dãy Andes
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Đứt gãy chuyển dạng
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Đứt gãy chuyển dạng
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Đứt gãy chuyển dạng

Video: Earthquake occur, 4'
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Khái quát và nguyên nhân

Cơ chế của động đất

Động đất trên thế giới 

và ý nghĩa
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Khái quát và nguyên nhân

- Sự rung chuyển đột ngột của thạch quyển trên

bề mặt vỏ Trái đất, bắt nguồn ở một điểm trong

lòng đất và gây ra dao động lan truyền

- Có thể do các vụ nổ của núi lửa; dịch chuyển

của đứt gãy lớn; sự dịch chuyển của các mảng

thạch quyển...
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Cơ chế của động đất

- Chấn tiêu (focus): Điểm ở

trong lòng đất nảy sinh

chấn động (lò động đất)

- Chấn tâm (epicenter):

Điểm chiếu thẳng lên mặt

đất (gần bề mặt nhất), gây

ra sự chấn động lớn nhất

Chấn tiêu

< 60 km: động đất bề mặt

60 – 300 km: động đất trung gian

> 300 km: động đất sâu
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Cơ chế của động đất

- Cấp động đất: Rossi và

Forel đã đề nghị thang

động đất gồm 10 cấp; F.

Mercali và Sieberg: 12

cấp; Charles Francis

Richter (1935): 10 cấp
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- Cường độ và hậu quả của động đất: Năng lượng

thoát ra, thang cường độ đơn giản: logarit cơ số 10 của

biên độ cực đại đo bằng micron của địa chấn kế chuẩn có

chu kì ngắn ~ 100 km từ chấn tâm (Richter, 1935)

- Cường độ phụ thuộc vào độ sâu chấn tiêu

- Động đất xảy ra chấn động thẳng đứng, ngang, vận

động xoay tròn và vận động xoắn → nhà cửa, công

trình xây dựng, nứt toạc đất, chùm khe nứt, đứt gãy, trượt

lở đất ....
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Cơ chế của động đất

- Động đất dưới biển và các đới ven biển → sóng thần

(tsunami) và những dòng nước mạnh → sóng to lớn, lan

truyền thẳng lên mặt biển → sóng khổng lồ đập vào bờ

biển

Japan 2011
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- Sóng động đất, cơ chế lan truyền

Địa chấn ký

Địa chấn kế đo

cường độ các

trận động đất
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P: đo sóng dọc, thẳng

đứng (sóng nén)

S: đo sóng ngang, sóng cắt

L: sóng dài, biên độ lớn

nhất, sóng xoáy tròn

(sóng Rayleigh) và sóng

xoắn (sóng Love)
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Hạn chế tối đa sự phá hoại của động đất

- Vùng có khả năng phát sinh động đất

- Dự báo cường độ động đất có thể xảy ra

6.4 Magnitude, Indonesia- Kháng

chấn của

công trình

xây dựng

- Dự báo

thời điểm

xảy ra

động đất..
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Dấu hiệu dự báo trước khi có động đất

- Độ bền vững của đá giảm

- Từ trường thay đổi

- Tốc độ lưu thông của nước ngầm tăng

- Mực nước và lưu lượng giếng thay đổi

- Biểu đồ đo địa chấn biểu hiện rõ hơn thông thường

- Bề mặt đất biến dạng nhẹ

- Động vật có biểu hiện lo sợ
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Convergent: plate boundaries 

where 2 Earth’s plates joint 

together

Divergent: plate boundaries 

where 2 Earth’s plates move apart 

Hot spots: acitve areas below 

the earth’s crust, magma 

escapes from thinnest 

and weakest of crust

Hiện tượng phun trào 

magma lên trên bề mặt 

Trái đất
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Fissure volcano
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02 kiểu hoạt động của núi lửa

1/ Kiểu phun trào yên tĩnh:

- Núi lửa có dạng sườn thoải, magma phun trào theo khe nứt và chảy

tràn

- Thành phần mafic, nghèo silic (< 52%); độ nhớt thấp; đá basalt, tro bụi,

tuff

- Xuất hiện ở đới đứt gãy sâu, sóng núi giữa đại dương ranh giới phân kỳ

mảng

2/ Kiểu phun nổ:

- Hình thái núi lửa không rõ ràng, sườn dốc, cấu trúc phân tầng

- Thành phần trung tính → acid, giàu silic (>50%), độ nhớt cao; rhyolite,

andesite, đá bọt, bom, cuội, tro, dăm núi lửa

- Xuất hiện ở ranh giới 2 mảng lục địa hội tụ Video: Inside the earth.movie, 4'
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